

























































Mẫu 2-KNĐ


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



































LÝ LỊCH





CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG























Họ và tên đang dùng  : 	TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG HỒNG


Họ và tên khai sinh    :   TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG HỒNG


Quê quán                    : Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh


Số LL      : ……………………








	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	











SƠ LƯỢC LÝ LỊCH








Họ và tên đang dùng: TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG HỒNG   Nam, Nữ: Nữ


Họ và tên khai sinh:  TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG HỒNG


Các bí danh: không


Sinh ngày  25 tháng 08 năm 1975


Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh


Quê quán: Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh


Nơi ở hiện nay: 797/288 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.  HCM


Dân tộc: Việt gốc Hoa		 Tôn giáo: không 


Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Dạy học


…………………………………………………………………………….


Trình độ hiện nay:


- Giáo dục phổ thông: 12/12  


- Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm:


  +Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chính quy, ngành Cơ khí 


  +Học vị: ........................... ; Học hàm:  không


- Lý luận chính trị: Sơ cấp 


- Ngoại ngữ: Anh văn 


Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 27/07/1987   tại Phường 10, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh


Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có):


…………………………………………………………………………….


Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có):


…………………………………………………………………………….


Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


     1………………………………………………………………………..


     2………………………………………………………………………..
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LỊCH SỬ BẢN THÂN





- Từ năm 1981 – 1989: Học tại Trường phổ thông cơ sở Hưng Phú B, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.


- Từ năm 1989 – 1993: Học tại Trường trung học phổ thông Lương Văn Can, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.


- Từ 1993 – 1998: Học tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.


- Từ năm 1998 đến nay: Giảng dạy tại khoa Cơ khí Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh (nay là khoa Công nghệ Cơ khí Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh).
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NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA





	Từ tháng năm	Làm việc gì, ở đâu	Chức vụ


	đến tháng năm





Từ  01/09/1998   Giảng dạy tại khoa Cơ khí Trường


đến 31/11/2007   Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng                  Giảng viên


                            Tp. Hồ Chí Minh.              	


Từ 01/11/2007    Giảng dạy tại khoa CN Cơ khí Trường 


đến nay                Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng                 Trưởng BM     


                            Tp. Hồ Chí Minh.
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	Từ tháng năm	Làm việc gì, ở đâu	Chức vụ


	đến tháng năm





	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	





NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
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	Từ tháng năm	Làm việc gì, ở đâu	Chức vụ


	đến tháng năm





	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	








NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
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NHẬN XÉT CỦA CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG …


NƠI ĐẾN THẨM TRA LÝ LỊCH NGƯỜI VÀO ĐẢNG





NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA





	Từ tháng năm	Làm việc gì, ở đâu	Chức vụ


	đến tháng năm
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NHẬN XÉT CỦA CHI ỦY





NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA





CHỨNG NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ
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…….., ngày …… tháng …… năm ……


T/M …………………………….





	Từ tháng năm	Làm việc gì, ở đâu	Chức vụ


	đến tháng năm





	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	





	


	


	


	


	


	


	


	


	


Ngày ……. tháng …….. năm …….


T/M Chi ủy chi bộ ……………………….


Bí thư
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TỰ NHẬN XÉT





NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
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+ Ưu điểm: 


- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước.


- Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


- Lập trường tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt các phong trào do công đoàn và Nhà trường phát động.


- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn.


- Quan hệ quần chúng tốt.


+ Nhược điểm: 


-  Đấu tranh phê bình và tự phê bình còn chưa khéo.


	


	


	


	


	


	





CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN





Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đảng về những điều đã khai trong lý lịch.


	


	


	


………… Ngày ……. tháng ……. năm ………


Ký tên
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	Từ tháng năm	Làm việc gì, ở đâu	Chức vụ


	đến tháng năm





	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	





	- Hiện nay đang cư trú tại: ấp Tân Xuân, Tân Kim, Cần Giuộc, Long An.


	Không tham gia gì cho chế độ cũ.


22. Cậu ruột: TRẦN MINH HOÀNG (tự TRẦN VĂN NẾT) Sinh năm: 1942  tại Long An.


	Quê quán: Tân Kim, Cần Giuộc, Long An.


	Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: bộ đội


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


	- Từ năm 1942 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình.


	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


	- Từ năm 1945 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học.


	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1954 đến 1960: còn nhỏ, ở với gia đình, đi làm ruộng thuê.


	- Từ năm 1960 đến 1961: có đi theo cách mạng mà không biết làm gì.


	- Từ năm 1961 đến 1999: tham gia cách mạng, là bộ đội quân khu 9. Đại tá, Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.


	Chết ngày 03/02/2003 do bệnh, tại bệnh viện 121 quân khu 9 Cần Thơ.


23. Cậu ruột: TRẦN VĂN ÚT 		 Sinh năm: 1948  tại Long An.


	Quê quán: Tân Kim, Cần Giuộc, Long An.


	Tôn giáo: không











ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ





HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
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NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA





HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH





Nghề nghiệp: lái xe


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


	- Từ năm 1933 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học.


	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


	- Từ năm 1945 đến 1954: làm thuê.


	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1954 đến nay: lái xe, làm ruộng, già sống với con cháu.	


	- Hiện nay đang cư trú tại: ấp Tân Xuân, Tân Kim, Cần Giuộc, Long An.


	Không tham gia gì cho chế độ cũ.


21. Cậu ruột: TRẦN VĂN RẾT Sinh năm: 1939  tại Long An


	Quê quán: Tân Kim, Cần Giuộc, Long An.


	Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: làm ruộng


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


	- Từ năm 1939 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học.


	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


	- Từ năm 1945 đến 1954: làm ruộng thuê.


	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1954 đến nay: làm ruộng, già sống với con cháu.





	Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Từ tháng năm	Văn bằng


		Hình thức học	đến tháng năm	chứng chỉ


	


    Đại học       Ba chứng chỉ môn học sau Đại   06/2007 đến     Chứng chỉ


    SPKT          học : Triết học, phương pháp      08/2007


                        luận nghiên cứu khoa học, lý  


                        luận dạy học đại học
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	Từ tháng năm,	Nội dung đi	Nước nào


	đến tháng năm





 ……………………….. Không 	


	


	


	


	


	


	


	





ĐI NƯỚC NGOÀI





KHEN THƯỞNG





HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH





	- Từ năm 1992 đến 2013: làm công nhân tại công ty pin ắc qui Sài Gòn, khu công nghiệp Tân Tạo, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.


	-  Từ năm 2013 đến nay: lao động tự do


		- Hiện nay đang cư trú tại: B18/21 Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.


19. Dì ruột: TRẦN THỊ THIỆN 	Sinh năm: 1925  tại Long An


	Quê quán: Tân Kim, Cần Giuộc, Long An.


	Tôn giáo: không


	Nghề nghiệp: nội trợ


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


	- Từ năm 1925 đến 1940: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học.


	- Từ năm 1940 đến 1945: ở với gia đình, làm nội trợ.


	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


	- Từ năm 1945 đến 1954: làm nội trợ


	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1954 đến nay: làm nội trợ, già sống với con cháu.


	- Hiện nay đang cư trú tại: 343/ 26A Trần Văn Kiểu, Phường 7, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.


20. Cậu ruột: TRẦN VĂN ĐĂNG Sinh năm: 1933  tại Long An


	Quê quán: Tân Kim, Cần Giuộc, Long An.


	Tôn giáo: không


	








	Tháng năm	Lý do, hình thức	Cấp


			quyết định





10/01/2006          Giải 3 - Hội giảng cấp Trường                 Trường CĐKT


                                                                                               Lý Tự Trọng            23/02/2006          Giải Nhì - Hội thi "Giáo viên giỏi Trung     Sở GDĐT   


                            Cấp chuyên nghiệp" cấp Thành phố                                          


  10/2006                Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở                             Sở GDĐT                            10/2007                Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở                             Sở GDĐT


10/2008                Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở                             Sở GDĐT


05/2008                Bằng khen, Hoàn thành xuất sắc nhiệm        UBND 


                            vụ trong hai năm 2005-2007                       TP. HCM                                                                                                                           10/2013                Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở                             Sở GDĐT
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	Tháng năm	Lý do, hình thức	Cấp


			quyết định





………………………………Không 	
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KỶ LUẬT
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	- Từ năm 1956 đến 1974: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học.


	- Từ năm 1974 đến 1975: làm thợ uốn tóc tại quận 1.  


	- Hiện nay đang cư trú tại: 391/136 Trần Hưng Đạo_Phường Cầu Kho Quận 1- TP. Hồ Chí Minh.


17. Cô ruột: TRƯƠNG THỊ NGỌC LOAN   Sinh năm: 1962  tại: Sài Gòn (Quận 8, TP. Hồ Chí Minh).


Quê quán: Quảng Đông, Trung Quốc.


	Tôn giáo: không


	Nghề nghiệp: thợ uốn tóc.


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1962 đến 1980: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học.


	- Từ năm 1980 đến nay: làm thợ uốn tóc tại quận 1, quận 8.  


		- Hiện nay đang cư trú tại: 14B/15 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.


18. Chú ruột: PHAN THÀNH TÀI  (theo họ mẹ)  Sinh năm: 1965  tại: Sài Gòn (Quận 8_ TP. Hồ Chí Minh).


Quê quán: Quảng Đông, Trung Quốc.


	Tôn giáo: không


	Nghề nghiệp: thợ điện.


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1965 đến 1983: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học.


	- Từ năm 1983 đến 1992: sửa chữa đồ điện, điện tử tại nhà.
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1/ Cha ruột:  TRƯƠNG KIẾT THÔNG. Năm sinh: 1947, tại Sài Gòn  (Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)


Quê quán: Quảng Đông, Trung Quốc.


Dân tộc: Việt gốc Hoa             - Tôn giáo : Không


Nghề nghiệp: mất sức lao động, hiện nghỉ tại nhà.


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	a, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954


	- Từ năm 1947 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình.


	b, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1954 đến 1975: còn nhỏ, ở với gia đình đi học, làm thuê tại quận 5-Sài Gòn, tham gia quân đội Sài Gòn, bỏ trốn và bị bắt đi lao công chiến trường.


	- Từ năm 1975 đến 1978: lao động tự do tại quận 5.


	- Từ năm 1978 đến 1993: làm bảo vệ tại công ty Bách hóa điện máy, TP. Hồ Chí Minh.


	- Từ năm 1993 đến nay: ở nhà với con cháu.


	- Hiện nay đang cư trú tại: 797/288 Hưng Phú_Phường 9_Quận 8_ TP Hồ Chí Minh.


	Chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.


2. Mẹ ruột: TRẦN THỊ CHÍNH       Năm sinh: 1945, tại Long An  


Quê quán: Tân Kim, Cần Giuộc, Long An.


Dân tộc: Kinh              - Tôn giáo : Không


Nghề nghiệp: thợ may.


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	a, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954


	








HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH








HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH





HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH





HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
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15. Cô ruột: PHAN THỊ CHI (theo họ mẹ)  Sinh năm: 1952  tại Sài Gòn (Quận 8, TP. Hồ Chí Minh).


Quê quán: Quảng Đông, Trung Quốc.


	Tôn giáo: không


	Nghề nghiệp: thợ may


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


b, Giai đoạn từ năm 1945 – 1954


- Từ năm 1952 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình.


	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1954 đến 1970: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học.


	- Từ năm 1970 đến 1975: làm thuê tại quận 1.  


	- Từ năm 1975 đến 2006: làm thợ may tại Xí nghiệp may Hòa Bình, Quận 8 TP. Hồ Chí Minh. 


	- Từ năm 2006 đến 2010: nghỉ hưu, ở nhà với em, cháu.


	- Chết năm 2010 do bệnh, tại nhà số 14B/15 Nguyễn Duy


	Phường 9 Quận 8 TP Hồ Chí Minh.


16. Cô ruột: PHAN THỊ NHIỀU (theo họ mẹ)  Sinh năm: 1956  tại: Sài Gòn (Quận 8_ TP. Hồ Chí Minh).


Quê quán: Quảng Đông_Trung Quốc.


	Tôn giáo: không


	Nghề nghiệp: thợ uốn tóc


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
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- Từ năm 1945 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình, đi làm thuê.


	b, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1954 đến 1975: còn nhỏ, ở với gia đình, đi làm thuê.


	- Từ năm 1975 đến 1980: làm thợ may tại quận 8.


		- Chết năm 1981 do bệnh, tại: 797/288 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.


3. Chồng: NGUYỄN TIẾN DŨNG  Sinh năm: 1973 tại Quảng Ngãi


Quê quán: Mộ Đức, Đức Phổ, Quảng Ngãi.


Nghề nghiệp: Dạy học


Đã ly hôn theo quyết định số 58/2012/QĐST-HNGĐ ngày 13/03/2012 tại Tòa án Nhân Dân Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.


4. Con ruột: NGUYỄN TRÍ LỰC Sinh năm: 2000 tại TP.Hồ Chí Minh.


	Quê quán: Mộ Đức, Đức Phổ, Quảng Ngãi.


	Tôn giáo: không.


	- Từ năm 2006 đến 2011 còn nhỏ, ở với gia đình, học tại Trường Tiểu học Tuy Lý Vương, Phường 12, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.


		- Từ năm 2011 đến 2015 : học Trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.


	- Từ năm 2015 đến nay: học Trường Trung học phổ thông Lương Văn Can, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. 
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	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


	- Từ năm 1945 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học.


	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1954 đến 1961: làm thuê.


	- Từ năm 1961 đến 1975: làm công, đi lính, trung sĩ cảnh sát giao thông.


	- Từ năm 1975 đến nay: lao động tự do, ở nhà với con cháu. 


- Hiện nay đang cư trú tại:  789 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.


14. Chú ruột: PHAN VĂN MẠNH (theo họ mẹ)  Sinh năm: 1950  tại: Sài Gòn (Quận 8, TP. Hồ Chí Minh).


Quê quán: Quảng Đông, Trung Quốc.


	Tôn giáo: không


	Nghề nghiệp: mất sức lao động.


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	a, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1950 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình.


	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1954 đến 1968: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học.


	- Từ năm 1968 đến 1975: làm công, tham gia quân đội Sài Gòn, bỏ trón và bị bắt đi lao công chiến trường.  


	- Từ năm 1975 đến nay: lao động tự do, ở nhà với con cháu. 


	- Hiện nay đang cư trú tại:  789 Hưng Phú_ Phường 9 Quận 8 TP. Hồ Chí Minh.





HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH





HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH





HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH





HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH





Thường trú tại 797/288 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. 


5. Con ruột: NGUYỄN TRÍ NGUYÊN     Sinh năm: 2004 tại TP. Hồ Chí Minh.


	Quê quán: Mộ Đức, Đức Phổ, Quảng Ngãi.


	Tôn giáo: không.


	- Từ năm 2010 đến 2015 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại Trường Tiểu học Tuy Lý Vương, Phường 12, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.


- Từ năm 2015 đến nay: học Trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.


Thường trú tại 797/288 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.


6. Anh ruột: TRẦN THANH LIÊM Sinh năm: 1972 tại Sài Gòn (Quận 4 TP. Hồ Chí Minh). 


	Quê quán: Quận 8, TP. Hồ Chí Minh


	Tôn giáo: không


	Nghề nghiệp: Nhân viên 


 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	- Từ năm 1972 đến 1992: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học.


	- Từ năm 1992 đến 1993: đi nghĩa vụ quân sự, tự ý bỏ về, địa phương đã xử lý.


	- Từ năm 1993 đến nay: lao động tự do tại Quận 1, Quận 5, Quận 8 và Quận Gò Vấp.
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	Chết năm 1956 do bệnh, tại Cần Giuộc_ Long An.


Không tham gia gì cho chế độ cũ.


12. Bà ngoại: LÊ THỊ NHÂN  Sinh năm: 1907  tại: Long An. 


	Quê quán: Tân Kim, Cần Giuộc , Long An.


	Tôn giáo: không


	Nghề nghiệp: làm ruộng thuê.


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1907 đến 1920: còn nhỏ, ở với gia đình.


- Từ năm 1920 đến 1945: làm ruộng thuê.


	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


	- Từ năm 1945 đến 1954: làm ruộng thuê.


	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1956: làm ruộng thuê.


Chết năm 1956 do bệnh, tại Cần Giuộc_ Long An.


Không tham gia gì cho chế độ cũ.


13. Bác ruột: PHAN VĂN MIẾT (theo họ mẹ)  Sinh năm: 1943  tại: Sài Gòn (Quận 8_ TP. Hồ Chí Minh).


Quê quán: Quảng Đông_Trung Quốc.


	Tôn giáo: không


	Nghề nghiệp: mất sức lao động.


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


	- Từ năm 1943 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình.





 	- Hiện nay đang cư trú tại: 797/288 Hưng Phú_Phường 9 Quận 8 TP Hồ Chí Minh.


7. Chị ruột: TRẦN THỊ PHƯƠNG THÚY   Sinh năm: 1973  tại Sài Gòn (Quận 4 TP Hồ Chí Minh). 


	Quê quán: Quận 8_ TP. Hồ Chí Minh


	Tôn giáo: phật giáo


	Nghề nghiệp: thợ uốn tóc 


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1973 đến 1990: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học.


	- Từ năm 1990 đến nay: thợ uốn tóc tại quận 1, quận 8, quận Gò Vấp. 


- Hiện nay đang cư trú tại: 797/288 Hưng Phú_Phường 9 Quận 8 TP. Hồ Chí Minh.


8. Em (cùng cha): TRƯƠNG THANH THÁI    Sinh năm: 1982 tại  TP. Hồ Chí Minh. 


	Quê quán: Quận 8_ TP. Hồ Chí Minh


	Tôn giáo: không


	Nghề nghiệp: lao động tự do.


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1988 đến 2001: còn nhỏ, đi học.


	- Từ năm 2001 đến 2005: Hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự. 


	- Từ năm 2005 đến nay: lao động tự do tại quận 5, quận 1.
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	- Hiện nay đang cư trú tại: 797/288 Hưng Phú_Phường 9 Quận 8 TP. Hồ Chí Minh.


9. Ông nội: TRƯƠNG CHÂU    Sinh năm: 1919  tại:  Trung Quốc 


	Quê quán: Quảng Đông_Trung Quốc


	Tôn giáo: không


	Nghề nghiệp: Làm công


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


	- Từ năm 1925 đến 1937 còn nhỏ, ở với gia đình.


	- Từ năm 1937 đến 1945: làm công (vác gạo mướn tại bến Bình Đông).


	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


	- Từ năm 1945 đến 1954: làm công (vác gạo mướn tại bến Bình Đông).  


	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1954 đến 1979: vác gạo mướn, già sống với con cháu.


- Chết năm 1993 do bệnh tại số 789 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 TP. Hồ Chí Minh.


Không tham gia gì cho chế độ cũ.


10. Bà nội: PHAN THỊ BẢY 	Sinh năm: 1924  tại: Sài Gòn 


	Quê quán: Quận 8_TP. Hồ Chí Minh.


	Tôn giáo: không


	 Nghề nghiệp: Nội trợ
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* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


	- Từ năm 1924 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình.


	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


	- Từ năm 1945 đến 1954: Nội trợ 


	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1954 đến 1975: Nội trợ


	- Chết năm 1977 do bệnh tại số 789 Hưng Phú Phường 9 Quận 8 TP. Hồ Chí Minh.


	Không tham gia gì cho chế độ cũ.


11. Ông ngoại: TRẦN VĂN LƯƠNG    Sinh năm: 1904  tại: Long An. 


	Quê quán: Tân Kim, Cần Giuộc, Long An.


	Tôn giáo: không


	Nghề nghiệp: làm ruộng thuê


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1904 đến 1920: còn nhỏ, ở với gia đình.


 - Từ năm 1920 đến 1945: làm ruộng thuê.


	b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


	- Từ năm 1945 đến 1954: làm ruộng thuê.


	c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1956: làm ruộng thuê.
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Nghề nghiệp: viên chức Nhà nước


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


	a, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


	- Từ năm 1948 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình.


	b, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


	- Từ năm 1954 đến 1966: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học, làm thuê.


	- Từ năm 1960 đến 1975: công nhân xí nghiệp cơ khí công trình giao thông thủy Sài Gòn.


	- Từ năm 1975 đến 2008: công tác tại xí nghiệp cơ khí công trình giao thông thủy 2_TP. Hồ Chí Minh.


	Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.


	- Hiện nay đang cư trú tại: 4V Nguyễn Thị Tần_Phường 2 Quận 8 TP. Hồ Chí Minh.
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